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I. GIỚI THIỆU 

Trav Online là hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến trong các vụ việc điều tra phòng vệ 
thương mại do Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương xây dựng và phát triển.  

Hệ thống này cho phép các tổ chức, cá nhận có liên quan trong các vụ việc điều tra áp dụng 
biện pháp Phòng vệ thương mại có thể đăng ký trở thành bên liên quan và thực hiện nộp bản trả 
lời câu hỏi điều tra, cung cấp các thông tin, dữ liệu có liên quan đến vụ việc trong quá trình điều 
tra vụ việc. Hệ thống cũng cho phép các bên liên quan có thể đăng ký và truy cập vào hồ sơ, dữ 
liệu công khai của các vụ việc điều tra. 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG 

1. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỆ THỐNG 

 Để có thể sử dụng các tính năng của hệ thống, bạn cần đăng ký tài khoản và cần được phê 
duyệt trước khi có thể đăng nhập vào hệ thống và sử dụng các tính năng của hệ thống.  

 Để đăng ký  tài khoản, bạn truy cập theo địa chỉ: https://online.trav.gov.vn . Trang chủ của 
hệ thống với giao diện bên dưới: 

 

 

https://online.trav.gov.vn/
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 Ấn vào nút “Đăng ký tài khoản” để thực hiện đăng ký tài khoản. Thực hiện cung cấp 
các thông tin cần thiết theo hướng dẫn. Lưu ý các trường dữ liệu có dấu * là bắt buộc. Sau khi 
hoàn thành nhập thông tin, ấn nút “ĐĂNG KÝ” để hoàn thành.  

 

 Sau khi hoàn thành đăng ký, một email xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email bạn 
đã cung cấp, đề nghị bạn kiểm tra email và thực hiện xác nhận theo hướng dẫn. Sau khi xác nhận, 
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tài khoản sẽ được Cục PVTM xem xét và phê duyệt. Tài khoản sẽ được xem xét và phê duyệt 
trong vòng tối đa 24 tiếng kể từ khi hoàn thành việc xác thực.  

2. ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG 

 Sau khi tài khoản của bạn đã được phê duyệt, bạn có thể đăng nhập vào hệ thống 
bằng tên đăng nhập và mật khẩu bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản tại đường dẫn: 
https://online.trav.gov.vn/signin  

 Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ vào giao diện chính của hệ thống.  

 

 Giao diện chính của hệ thống gồm các khoản mục gồm: 

• Trang chủ: cung cấp thông tin tổng quan về các vụ việc PVTM hiện hành. 

• Thông báo: bạn có thể tra cứu các thông báo do CQĐT ban hành liên quan đến các vụ việc 
PVTM hiện hành. 

• Tra cứu hồ sơ: tại đây bạn có thể tìm kiếm toàn bộ các tài liệu có liên quan đến các vụ 
việc PVTM hiện hành.  

https://online.trav.gov.vn/signin
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• Nộp hồ sơ trực tuyến: tại đây, bạn có thể thực hiện nộp bản trả lời câu hỏi điều tra, cung 
cấp các tài liệu có liên quan đến các vụ việc điều tra mà bạn đã đăng ký làm bên liên quan 
và được CQĐT phê duyệt. 

• Đăng ký vụ việc: tại đây liệt kê danh sách các vụ việc PVTM hiện hành. Bạn cần đăng ký 
trờ thành bên liên quan trong từng vụ việc cụ thể để có thể thực hiện nộp bản trả lời hoặc 
cung cấp thông tin có liên quan. 

• Tài liệu tham khảo: cung cấp các tài liệu tham khảo liên quan tới vụ việc điều tra PVTM 
như: các quy định pháp luật, mẫu hồ sơ, quy trình.  

3. ĐĂNG KÝ TRUY CẬP CÁC VỤ VIỆC PVTM 

 Để có thể nộp bản trả lời câu hỏi điều tra hoặc cung cấp các thông tin liên quan đến 
vụ việc PVTM, trước tiên bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký quyền truy cập vào từng vụ việc 
PVTM.  

 Để thực hiện việc đăng ký, bạn thực hiện các thao tác như sau: 

• Tại giao diện chính của hệ thống, bạn truy cập vào tiêu đề: “ĐĂNG KÝ VỤ VIỆC” 

 

• Tại danh mục bên phải sẽ liệt kê danh sách các vụ việc PVTM hiện hành, bạn chọn vụ việc 
cần đăng ký và sau đó ấn vào nút “ĐĂNG KÝ”.  
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• Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký, vụ việc bạn đăng ký sẽ được Cục PVTM xem xét và phê 
duyệt quyền truy cập. Đăng ký truy cập vụ việc sẽ được xem xét và phê duyệt trong vòng 
tối đa 24 tiếng kể từ khi hoàn thành việc đăng ký. 

 

 

• Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký tại mục Danh sách truy cập vụ việc ở phần bên phải 
của giao diện. 
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• Đối với vụ việc có trạng thái “Đã phê duyệt”, bạn có thể thực hiện nộp bản trả lời câu hỏi 
điều tra, cung cấp tài liệu có liên quan đến vụ việc cũng như tìm kiếm, truy cấp toàn bộ hồ 
sơ bản công khai trong khuôn khổ vụ việc.  

• Đối với vụ việc có trạng thái “Đang phê duyệt”, bạn cần đợi trong tối đa 24 tiếng kể từ khi 
hoàn thành đăng ký để xác định quyền được truy cập hoặc không được truy cập vụ việc. 

• Đối với vụ việc có trạng thái “Từ chối phê duyệt”, bạn không được phê duyệt truy cập vụ 
việc.  

4. NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

 Sau khi đã hoàn thành việc đăng ký truy cập vụ việc tại Mục 3 ở trên và được phê 
duyệt truy cập vụ việc, bạn có thể thực hiện thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến. Theo đó bạn có quyền 
thực hiện nộp:  

• bản trả lời câu hỏi điều tra nếu bạn là doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài; 
doanh nghiệp sản xuất trong nước hoặc doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá bị điều tra 
hoặc chính phủ của nước xuất khẩu có liên quan trong vụ việc điều tra chống trợ cấp; 

• cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc nếu bạn được xác định là bên 
liên quan trong vụ việc.  

 Để thực hiện nộp hồ sơ, bạn ấn vào tiêu đề “NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN”. Giao 
diện trang bao gồm danh sách các hồ sơ, tài liệu bạn đã nộp và thuộc tính của tài liệu.  
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 Để thực hiện nộp hồ sơ, bạn truy cập vào nút “NỘP HỒ SƠ” ở góc trên bên phải 
của giao diện hệ thống. Sau khi truy cập, giao diện trang nộp hồ sơ như bên dưới: 
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• Để thực hiện nộp hồ sơ, bạn thực hiện lựa chọn vụ việc có liên quan và điện đầy đủ các 
thông tin theo yêu cầu. Các trường dữ liệu có dấu * là trường dữ liệu bắt buộc.  

• Đặc biệt lưu ý:  

o Tại trường dữ liệu “Thuộc tính của tài liệu nộp”: bạn cần chọn đúng thuộc tính của 
tài liệu bạn sẽ tải lện hệ thống và phải chịu trách nhiệm với việc lựa chọn của bạn.  

 Tài liệu lưu hành công khai (P): Tài liệu được tất cả các bên liên quan có thể 
tiếp cận được; 

 Tài liệu lưu hành hạn chế (L): Tài liệu chỉ các bên liên quan được phê duyệt 
là bên liên quan của vụ việc có thể tiếp cận được; 

 Tài liệu bảo mật (C): Tài liệu bảo mật của các bên liên quan cung cấp (bản 
trả lời câu hỏi điều tra chứa các thông tin bảo mật) và chỉ CQĐT có thể tiếp 
cận. 

o Tại trường dữ liệu “Loại hình của tài liệu”: bạn chọn đúng loại tài liệu tương ứng 
với mục đích cần cung cấp:  

 Bản trả lời câu hỏi điều tra;  

 Ý kiến bình luận;  

 Bài trình bày tham vấn.  

• Tải tài liệu lên hệ thống:  

o Tại mục này, bạn có thể tải từng tệp dữ liệu hoặc tải cùng lúc nhiều tệp dữ liệu lên 
hệ thống. Dung lượng tối đa cho mỗi tệp tin là 100MB. Bạn cần căn cứ vào tốc độ 
đường truyền và dung lượng tệp để xác định số lượng tệp tin được tải lên cùng lúc.  

o Thời gian tệp tin được tải lên hệ thống sẽ được ghi nhận và xác định khi bạn hoàn 
thành việc tải lên hệ thống. Lưu ý rằng việc này sẽ có thể ảnh hưởng tới việc CQĐT 
có thể từ chối chấp nhận thông tin, tài liệu bạn tải lên hệ thống nếu nó được ghi nhận 
sau thời hạn mà CQĐT quy định.  
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o Việc đặt tên tệp cần tuân thủ theo đúng quy định và hướng dẫn của CQĐT tại bản 
câu hỏi điều tra. Tên tệp hiển thị sẽ lấy theo tên tệp mà bạn đặt, trong trường hợp 
bạn chưa đặt tên tệp theo đúng yêu cầu của CQĐT, bạn có thể ghi mô tả lại tên tệp 
tại mục tên tệp.  

o Sau khi hoàn thành điền dữ liệu, bạn ấn nút “APPLY” để thực hiện tải tài liệu lên hệ 
thống.  

5. TRA CỨU HỒ SƠ VỤ VIỆC 

 Tại phần tra cứu hồ sơ vụ việc, bạn có thể tìm kiếm và truy cập các nguồn thông tin 
sau: 

• Toàn bộ các tài liệu mà bạn đã tải lên hệ thống trong các vụ việc; 

• Tìm kiếm toàn bộ các tài liệu mà các bên liên quan trong vụ việc đã tải lên hệ thống; 

• Tải về các tài liệu bản lưu hành công khai mà các bên liên quan khác đã tải lên hệ thống. 
Đối với những tệp mà bạn được phép tải về thì biểu tượng tải về sẽ hiển thị màu đậm.  

 

 Bạn có thể thực hiện tìm kiếm tài liệu, tệp tin theo các thuộc tính:  
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• mã vụ việc;  

• tên vụ việc;  

• tiêu đề tài liệu; 

• phân loại tài liệu; 

• thời gian nộp; và  

• tổ chức, cá nhân nộp tài liệu.  

6. THÔNG BÁO 

 Tại đây, bạn có thể tìm kiếm và tải các thông báo chính thức của CQĐT liên quan 
đến các vụ việc điều tra PVTM, cụ thể gồm:  

• Thông báo về việc tiến hành khởi xướng điều tra vụ việc; 

• Bản câu hỏi điều tra vụ việc gửi cho các bên liên quan; 

• Thông báo về việc tổ chức tham vấn công khai; 

• Các thông tin, tài liệu liên quan khác. 

 

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Tại đây, bạn có thể tìm thấy các tài liệu tham khảo gồm: 

• Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các biện pháp PVTM của Việt 
Nam; 
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• Các hồ sơ, biểu mẫu liên quan đến việc điều tra, rà soát các biện pháp PVTM; 

• Hướng dẫn sử dụng hệ thống Trav Online. 

 

 

8. LIÊN HỆ VÀ TRỢ GIÚP  

Trong trường hợp bạn gặp khó khăn hoặc trục trặc khi sử dụng hệ thống, vui lòng liên hệ với 
CQĐT theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ: 

Anh Tô Thái Ninh 

Email: ninhtt@moit.gov.vn 

Anh Vũ Tuấn Nghĩa  

Email: nghiavt@moit.gov.vn 

Điện thoại: 024 73037898 – máy lẻ 111 hoặc 112 

mailto:ninhtt@moit.gov.vn
mailto:nghiavt@moit.gov.vn
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